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TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI            

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về cơ sở vật chất, năm học 2023-2024
I. Điểm trường
	TT
	Địa chỉ
	Diện tích điểm trường
	Diện tích sân chơi

	Điểm trường 1
	Xã Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên
	7600 m2
	2000 m2

	Điểm trường 2
	
	 
	

	 Cộng tổng diện tích toàn trường
	7600 m2
	2000 m2

	 Diện tích toàn trường tính bình quân/01học sinh: 15.5 m2/1hs



II. Phòng học
1. Điểm trường 1
	TT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Bình quân (m2)/01hs

	1
	 Phòng học kiên cố
	12
	648
	1.3

	2
	 Phòng học bán kiên cố
	0
	
	

	3
	 Phòng học tạm
	0
	
	

	4
	 Phòng học nhờ
	0
	
	


III. Phòng chức năng
	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Diện tích
	Ghi chú

	1
	 Phòng truyền thống
	0
	
	

	2
	 Phòng Hội đồng
	01
	80
	

	3
	 Phòng tổ chuyên môn
	02
	30
	

	4
	 Phòng Ban giám hiệu
	02
	45
	

	5
	 Phòng Công đoàn 
	01
	15
	

	6
	 Phòng Đoàn, Đội
	01
	15
	

	7
	 Phòng thư viện
	01
	90
	

	8
	 Phòng đồ dùng, thiết bị
	01
	54
	

	9
	 Phòng học Tin học
	01
	65
	

	10
	 Phòng học Ngoại ngữ
	01
	54
	

	11
	 Phòng học bộ môn khác
	03
	195
	

	12
	 Phòng giáo dục nghệ thuật
	01
	65
	

	13
	 Phòng tư vấn tâm lý học sinh
	01
	20
	

	14
	 Phòng vệ sinh
	04
	95
	

	15
	 Phòng đa chức năng
	0
	
	

	16
	 Nhà bếp 
	0
	
	

	17
	 Nhà ăn 
	0
	
	

	19
	Phòng chức năng khác …
	0
	
	

	
	 …v.v..
	
	
	



IV. Đồ dùng, thiết bị dạy học
	T
T
	Khối lớp
	Danh mục đồ dùng, thiết bị dạy học hiện có
	Số lượng (bộ)
	So với yêu cầu tối thiểu đủ (thiếu)/bộ

	1
	Khối lớp 6
	X
	35
	

	2
	Khối lớp 7
	X
	35
	

	 3
	Khối lớp 8
	X
	35
	

	4
	Khối lớp 9
	X
	35
	



V. Thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ làm việc và học tập 
	TT
	Danh mục thiết bị hiện có
	Số lượng
	So với yêu cầu tối thiểu đủ (thiếu)

	1
	 Máy vi tính
	24
	

	2
	Ti vi
	03
	

	3
	 Đài cát xét
	03
	 

	4
	Đầu Video/đầu đĩa
	01
	

	5
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	01
	

	6
	Thiết bị khác...
	
	



VI. Nhà vệ sinh
1. Điểm trường 1
	Danh mục
 nhà vệ sinh
	Số lượng
	Diện tích
	Diện tích bình quân/giáo viên/học sinh
	Ghi 
chú

	Dùng cho giáo viên
	03
	60
	2,1
	

	Dùng cho học sinh
	01
	35
	0,071
	

	Đạt chuẩn vệ sinh theo quy định
	03
	60
	
	

	Chưa đạt chuẩn vệ sinh theo quy định
	01
	35
	
	


VII. Cơ cở vật chất, trang thiết bị khác
	 TT
	 Tên điểm trường
	Danh mục CSVC, trang thiết bị
	Có
	Không

	1
	Điểm trường 1
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	X
	 

	
	
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	X
	 

	
	
	Kết nối internet
	X
	 

	
	
	Trang thông tin điện tử (website)
	X
	 

	
	
	Tường rào xây
	X
	 

	
	
	 ..v.v…
	
	 

	2
	Điểm trường 2
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	
	

	
	
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	
	

	
	
	Kết nối internet
	
	

	
	
	Trang thông tin điện tử (website) 
	
	

	
	
	Tường rào xây
	
	

	
	
	 .v.v.
	
	



	 
	Thắng Lợi, ngày 18  tháng 9 năm 2023.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
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TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI            
[bookmark: chuong_pl_8_name]THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_8_name_name]Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, năm học 2023-2024

	T
T
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng I
	Hạng II
	Hạng III
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém

	I
	 Cán bộ quản lý
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	1
	2
	
	
	

	1
	 Hiệu trưởng
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	2
	 Phó hiệu  trưởng
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	

	II
	 Giáo viên
	23
	
	
	21
	2
	
	
	
	8
	13
	6
	17
	
	

	1
	 Toán
	5
	
	
	5
	0
	
	
	
	1
	3
	3
	2
	
	

	2
	 Lý
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	3
	 Hóa
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	4
	 Sinh
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	5
	 KTCN
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	6
	 KTNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 Tin học
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	8
	 Thể dục
	2
	
	
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	
	2
	
	

	9
	 Văn
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	3
	1
	2
	2
	
	

	10
	 Sử
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	11
	 Địa
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	12
	 GDCD
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	13
	 Ngoại ngữ
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	
	

	14
	Âm nhạc
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	15
	Mĩ thuật
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	III
	Nhân viên
	3
	
	
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	
	

	1
	 Văn thư
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	 Kế toán
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	3
	Thủ quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 Thư viện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 Thiết bị, thí nghiệm
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	7
	 Nhân viên  khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	..v.v..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	 Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 
	Thắng Lợi, ngày 18 tháng 9 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
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TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI            

[bookmark: chuong_pl_5_name]THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_5_name_name]Cam kết chất lượng giáo dục, năm học 2023-2024

	TT
	Nội dung
	Chia theo khối lớp

	
	
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9

	1
	 Chương trình giáo dục nhà trường 
 thực hiện
	 100% học sinh được học đầy đủ các môn học theo nội dung và chương trình của Bộ GD&ĐT quy định.
100% học sinh khối 9 được học môn hướng nghiệp.

	2
	 Các hoạt động hỗ trợ học  tập, sinh   
 hoạt đối với học sinh của nhà 
 trường
	 Tích cực tổ chức các hoạt động Sinh hoạt tập thể, trải nghiệm, tích hợp các nội dung trong giảng dạy để giáo dục học sinh, giáo dục Kỹ năng sống, giáo dục STEM.
 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: 2 tiết/ tháng
 Phụ đạo học sinh yếu, kém.
 Bồi dưỡng học sinh giỏi.

	3
	Yêu cầu về phối hợp giữa  nhà trường và gia đình. 
	 Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình, thường xuyên trao đổi với gia đình học sinh để giáo dục học sinh. 

	4
	Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
	 Yêu cầu học sinh chấp hành tốt nội quy của nhà trường, lớp học, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức và thể lực. 

	5
	 Kết quả năng lực, phẩm chất, học 
 tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
	 
 
 
 

	
	 - Về năng lưc
	 Đạt 95% trở lên 

	
	 - Về phẩm chất
	Đạt 100% trở lên 

	
	 - Về học tập
	Đạt 98% trở lên 

	
	- Về sức khỏe
	Đạt 100% 

	6
	 Khả năng học tập tiếp tục của học  
 sinh
	99% lên lớp
	98% lên lớp
	99% lên lớp
	Học sinh lớp 9 tốt nghiệp 100% và học tiếp chương trình THPT



	 
	Thắng Lợi, ngày 18 tháng 9 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
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 UBND HUYỆN VĂN GIANG 
TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI            
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2022-2023
*Khối 6: đánh giá theo quy định của chương trình GDPT 2018
*Khối 7, 8, 9: đánh giá theo quy định của chương trình VNEN
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	 Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9

	I
	 Số học sinh chia theo kết quả học tập
	497
	121
	123
	129
	124

	1
	Hoàn thành tốt
	
	17
	11
	22
	23

	2
	Hoàn thành/Khá
	
	49
	40
	107
	101

	3
	Đạt (khối 6)
	
	55
	72
	0
	0

	4
	Chưa hoàn thành/Chưa đạt
	11
	1
	3
	3
	4

	II
	Số học sinh chia theo phẩm chất/rèn luyện
	497
	121
	123
	129
	124

	1
	Tốt
	
	119
	110
	100
	113

	2
	Khá (khối 6)
	
	2
	13
	28
	11

	3
	Đạt
	
	0
	0
	1
	0

	4
	Cần cố gắng

	
	0
	0
	0
	0

	III
	Số học sinh chia theo năng lực
	253
	0
	0
	129
	124

	1
	Tốt
	
	0
	0
	68
	108

	2
	Đạt
	
	0
	0
	60
	16

	3
	Cần cố gắng
	
	0
	0
	0
	0

	IV
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	497
	121
	123
	129
	124

	1
	Lên lớp thẳng
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	121
100
	123
100
	[bookmark: _GoBack]128
99,2
	

	2
	 Thi lại
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	1
	

	3
	Ở lại lớp
 (tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	

	4
	 Chuyển trường (đến, đi)
 (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	5
	 Bị đuổi học
 (tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	 Tự bỏ học
(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0


 
	 
	Thắng Lợi, ngày 18 tháng 9 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)















































 UBND HUYỆN VĂN GIANG
TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI            
THÔNG BÁO
Công khai danh sách học sinh đăng ký xét tuyển (dự thi tuyển sinh)
 năm học 2023-2024

	Stt
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quê quán
	Học sinh trường Tiểu học

	1
	Nguyễn Bảo An
	01/01/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	2
	Nguyễn Hải An
	30/07/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	3
	Cao Ngọc Phương Anh
	10/10/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	4
	Nguyễn Diễm Hải Anh
	25/07/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	5
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	04/04/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	6
	Nguyễn Hoàng Anh
	08/10/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	7
	Thiều Ngọc Anh
	27/01/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	8
	Nguyễn Ngọc Anh
	13/03/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	9
	Thiều Thị Vy Anh
	23/09/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	10
	Trần Việt Anh
	04/08/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	11
	Triệu Hà Anh
	22/02/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	12
	Bùi Ngọc Bích
	03/11/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	13
	Cao Thị Ngọc Bích
	22/09/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	14
	Phạm Thái Bảo
	27/09/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	15
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu
	15/08/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	16
	Bùi Khánh Chi
	26/07/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	17
	Nguyễn Khánh Chi
	17/05/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	18
	Nguyễn Vũ Hà Chi
	19/01/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	19
	Đặng Khương Duy
	24/02/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	20
	Nguyễn Minh Dương
	03/08/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	21
	Triệu Thuỳ Dương
	11/07/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	22
	Đặng Thuỳ Dương
	20/05/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	23
	Cao Thanh Dung
	15/04/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	24
	Nguyễn Huyền Diệu
	28/01/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	25
	Nguyễn Trọng Đạt
	19/03/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	26
	Trần Tiến Đạt
	09/09/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	27
	Nguyễn Thành Đạt
	09/03/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	28
	Thiều Hữu Đạt
	20/05/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	29
	Nguyễn Thành Đạt
	23/11/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	30
	Nguyễn Hải Đăng
	04/09/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	31
	Thiều Quang Đại
	12/07/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	32
	Đặng Quang Điệp
	21/06/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	33
	Nguyễn Hoàng Giang
	17/03/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	34
	Nguyễn Ngân Giang
	03/04/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	35
	Nguyễn Trường Giang
	08/04/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	36
	Thiều Thị Thanh Hà
	08/11/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	37
	Vũ Ngọc Hà
	01/06/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	38
	Trần Khánh Hà
	06/02/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	39
	Nguyễn Thanh Hải
	26/07/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	40
	Nguyễn Mạnh Hoà
	26/10/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	41
	Nguyễn Trọng Hoàng
	11/02/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	42
	Trần Mai Hoàn
	03/12/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	43
	Triệu Ngọc Hân
	28/04/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	44
	Cao Thị Minh Hằng
	11/04/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	45
	Triệu Minh Hằng
	23/12/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	46
	Nguyễn Minh Hiếu
	05/09/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	47
	Bùi Trung Hiếu
	09/06/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	48
	Nguyễn Tuấn Hưng
	20/08/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	49
	Nguyễn Phú Hưng
	21/12/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	50
	Thiều Thu Hường
	05/04/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	51
	Lê Nguyễn Minh Huy
	26/12/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	52
	Triệu Quốc Huy
	11/11/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	53
	Nguyễn Gia Huy
	16/03/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	54
	Bùi Nam Khánh
	04/09/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	55
	Nguyễn Quang Khánh
	03/05/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	56
	Nguyễn Trọng Khánh
	01/09/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	57
	Đặng Duy Khánh
	09/06/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	58
	Nguyễn Nam Khánh
	18/07/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	59
	Nguyễn Minh Khôi
	02/09/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	60
	Thiều Ngọc Tuấn Kiệt
	20/01/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	61
	Nguyễn Thị Hà Linh
	23/06/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	62
	Bùi Thị Diệu Linh
	21/10/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	63
	Cao Phương Linh
	30/11/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	64
	Nguyễn Thuỳ Linh
	22/11/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	65
	Bùi Gia Linh
	23/12/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	66
	Hoàng Diệu Linh
	26/02/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	67
	Nguyễn Ngọc Linh
	17/06/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	68
	Nguyễn Phương Linh
	05/07/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	69
	Trần Phương Linh
	27/09/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	70
	Trần Thái Liên
	01/12/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	71
	Trần Minh Long
	29/03/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	72
	Nguyễn Hải Long
	16/12/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	73
	Nguyễn Văn Long
	15/09/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	74
	Trần Đức Long
	06/10/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	75
	Nguyễn Văn Lộc
	17/09/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	76
	Nguyễn Khánh Ly
	21/05/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	77
	Hoàng Khánh Ly
	12/02/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	78
	Vũ Thị Huyền Lương
	04/12/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	79
	Hoàng Bảo Nam
	18/05/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	80
	Lê Huy Nam
	31/05/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	81
	Vũ Hải Nam
	30/11/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	82
	Đặng Bảo Nam
	09/11/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	83
	Nguyễn Thảo Na
	13/01/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	84
	Triệu Mai Na
	08/11/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	85
	Trần Phương Mai
	07/06/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	86
	Thiều Quang Minh
	17/10/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	87
	Lâm Thiên Nhật Minh
	16/11/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	88
	Cao Thanh Ngân
	10/11/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	89
	Lê Thanh Ngân
	21/11/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	90
	Nguyễn Thị Thu Ngân
	23/05/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	91
	Vũ Kim Ngân
	16/07/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	92
	Trần Thanh Nga
	01/02/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	93
	Trần Bảo Ngọc
	09/04/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	94
	Trần Bảo Nguyên
	04/03/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	95
	Cao Hải Ngọc
	14/02/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	96
	Nguyễn Minh Ngọc
	06/09/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	97
	Thiều Thị Minh Ngọc
	30/10/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	98
	Hoàng Đức Nguyên
	14/11/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	99
	Bùi Thuý Nga
	14/09/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	100
	Đinh Bảo Ngọc
	24/07/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	101
	Nguyễn Thảo Nguyên
	20/09/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	102
	Nguyễn Yến Nhi
	02/03/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	103
	Trần Huy Nhật
	12/05/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	104
	Đặng Hoàng Nhi
	02/05/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	105
	Hoàng Bảo Như
	10/11/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	106
	Trần Thị Yến Nhi
	15/10/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	107
	Cao Thị Cẩm Nhung
	11/06/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	108
	Nguyễn Hoàng Yến Nhi
	16/12/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	109
	Nguyễn Yến Nhi
	21/05/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	110
	Nguyễn Văn Phúc
	20/08/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	111
	Lê Minh Phúc
	13/01/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	112
	Đặng Thị Mai Phương
	26/06/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	113
	Bùi Hoàng Phương
	11/10/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	114
	Đặng Văn Phong
	25/08/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	115
	Vũ Anh Quân
	18/12/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	116
	Bùi Anh Quân
	24/07/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	117
	Cao Văn Quang
	31/01/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	118
	Hoàng Thu Quỳnh
	29/05/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	119
	Dương Bảo Sơn
	02/01/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	120
	Vũ Thị Thanh Tâm
	23/07/2012
	Hưng Yên 
	Thắng Lợi

	121
	Cao Đình Thành
	14/09/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	122
	Cao Tiến Thành
	11/08/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	123
	Nguyễn Huy Thành
	19/06/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	124
	Lương Văn Thành
	24/01/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	125
	Nguyễn Phương Thảo
	21/07/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	126
	Thiều Thanh Thảo
	09/07/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	127
	Thiều Thị Phương Thảo
	30/01/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	128
	Trần Thu Thảo
	25/04/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	129
	Nguyễn Trọng Thuần
	13/06/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	130
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	13/04/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	131
	Bùi Thị Thanh Trúc
	07/02/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	132
	Bùi Đình Thiết
	10/01/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	133
	Đào Vũ Thu
	14/06/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	134
	Nguyễn Quỳnh Trang
	05/11/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	135
	Nguyễn Thị Trang
	17/09/2011
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	136
	Nguyễn Thị Thuỳ Trang
	20/03/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	137
	Cao Duy Thế
	09/02/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	138
	Thiều Thị Quỳnh Thơ
	14/11/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	139
	Dương Thu Thuỷ
	29/06/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	140
	Triệu Anh Thư
	25/12/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	141
	Nguyễn Thị Hương Trà
	25/01/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	142
	Nguyễn Thị Thu Trang
	02/09/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	143
	Nguyễn Phúc Trường
	27/05/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	144
	Đặng Thị Thanh Thuỷ
	11/09/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	145
	Bùi Thị Trang
	27/12/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	146
	Đặng Trần Bảo Trân
	04/07/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	147
	Trần Mạnh Tú
	17/08/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	148
	Trần Đỗ Tường Văn
	25/08/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	149
	Cao Bạch Tường Vi
	01/08/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	150
	Trần Điển Vinh
	31/08/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	151
	Nguyễn Yến Vy
	05/04/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	152
	Thiều Hà Vy
	23/09/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	153
	Nguyễn Công Vinh
	09/11/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	154
	Đặng Phương Vi
	18/09/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	155
	Hoàng Quốc Việt
	20/12/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	156
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	15/05/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	157
	Lê Thị Chiều Xuân
	19/01/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	158
	Trần Hải Yến
	20/01/2012
	Hưng Yên
	Thắng Lợi

	159
	Trần Diệu Anh
	15/10/2012
	Hưng Yên
	Mễ Sở

	160
	Trần Quang Minh
	15/09/2012
	Hưng Yên
	Vũ Lăng, Thanh Trì, hà Nội

	161
	Nguyễn Mạnh Đạt
	19/11/2012
	Hưng Yên
	Thành Công B, Hà Nội

	162
	Nguyễn Bảo Trân
	22/09/2012
	Hưng Yên
	Xã Xuân Khê, Hà Nam

	163
	Vũ Minh Đức
	28/02/2012
	Hưng Yên
	Mễ Sở

	164
	Nguyễn Thảo Nguyên
	25/11/2012
	Hưng Yên
	Liên Nghĩa



                                                                       Thắng Lợi, ngày 18 tháng 9 năm 2023
                                                          Thủ trưởng đơn vị
                                                          (Ký tên và đóng dấu)















 UBND HUYỆN VĂN GIANG
TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI            
THÔNG BÁO
Công khai danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10
 năm học 2022-2023


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Lớp
	Điểm thi
	Trường đk thi
	Trúng tuyển đợt 1
	Trúng tuyển đợt 2
	Học dân lập
	Ghi chú

	1
	Thiều Xuân Đức
	26/05/2007
	Nam
	
	24,35
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	2
	Nguyễn Thị Vân Anh
	26/09/2007
	Nữ
	
	23,2
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	3
	Nguyễn Phương Chi
	22/09/2007
	Nữ
	
	17,15
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	4
	Cao Đức Anh
	15/08/2007
	Nam
	
	21,7
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	5
	Nguyễn Thanh Ngân
	28/06/2007
	Nữ
	
	24,6
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	6
	Nguyễn Thanh Vân
	03/01/2007
	Nữ
	
	21,4
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	7
	Đặng Thành Trung
	11/11/2007
	Nam
	
	24,75
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	8
	Thiều Thuỳ Trang
	31/01/2007
	Nữ
	
	20,5
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	9
	Nguyễn Đức Trung
	22/03/2007
	Nam
	
	14,5
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	10
	Nguyễn Văn Tùng
	22/02/2007
	Nam
	
	21,25
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	11
	Đặng Thanh Tâm
	01/05/2007
	Nữ
	
	15,75
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	12
	Cao Đức Tài
	27/11/2007
	Nam
	
	17,85
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	13
	Thiều Thị Phượng
	21/06/2007
	Nữ
	
	14,95
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	14
	Cao Văn Nguyên
	26/09/2007
	Nam
	
	20,85
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	15
	Cao Trung Nghĩa
	13/02/2007
	Nam
	
	19,45
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	16
	Nguyễn Thị Thuý Ngân
	21/09/2007
	Nữ
	
	20,8
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	17
	Nguyễn Cẩm Hà
	27/11/2007
	Nữ
	
	16,25
	THPT Dương Quảng Hàm
	
	x
	
	 

	18
	Nguyễn Nguyệt Minh
	13/07/2007
	Nữ
	
	19,4
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	19
	Nguyễn Thị Trà My
	24/01/2007
	Nữ
	
	16,2
	THPT Dương Quảng Hàm
	
	
	
	 

	20
	Nguyễn Tiến Đạt
	27/08/2007
	Nam
	
	18,15
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	21
	Nguyễn Trung Nguyên
	29/09/2007
	Nam
	
	18,45
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	22
	Nguyễn Phương Thảo
	13/03/2007
	Nữ
	
	25,5
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	23
	Thiều Anh Thơ
	21/06/2007
	Nữ
	
	16,75
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	24
	Nguyễn Quang Thắng
	28/07/2007
	Nam
	
	21,7
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	25
	Nguyễn Ngọc Thuận
	08/10/2007
	Nữ
	
	21,25
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	26
	Nguyễn Thị Thuý
	07/06/2007
	Nữ
	
	24,8
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	27
	Trần Trung Hiếu
	31/07/2007
	Nam
	
	23,7
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	28
	Trần Huy Hiệu
	22/09/2007
	Nam
	
	24,4
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	29
	Triệu Cao Thanh Hoa
	28/03/2007
	Nữ
	
	22,6
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	30
	Nguyễn Khánh Ly
	24/02/2007
	Nữ
	
	25,15
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	31
	Nguyễn Thảo Ly
	27/04/2007
	Nữ
	
	14,05
	THPT Trần Quang Khải
	
	
	
	 

	32
	Triệu Khánh Ly
	02/09/2007
	Nữ
	
	20,2
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	33
	Nguyễn Thị Hồng Minh
	28/03/2007
	Nữ
	
	21,5
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	34
	Bùi Hải Nam
	02/01/2007
	Nam
	
	25,8
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	35
	Nguyễn Hải Nam
	15/10/2007
	Nam
	
	17,35
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	36
	Cao Thu Thuỷ
	25/07/2007
	Nữ
	
	16,85
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	37
	Đặng Phương Thuý
	22/06/2007
	Nữ
	
	25,25
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	

	38
	Đặng Thành Long
	29/10/2007
	Nam
	
	24,4
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	

	39
	Vũ Thị Khánh Linh
	11/02/2007
	Nữ
	
	15
	THPT Trần Quang Khải
	
	
	
	 

	40
	Nguyễn Thuỳ Linh
	02/11/2007
	Nữ
	
	18,65
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	41
	Đinh Thị Khánh Linh
	19/11/2007
	Nữ
	
	25,8
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	42
	Chu Hoàng Linh
	20/03/2007
	Nữ
	
	20,2
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	43
	Cao Thị Kiều Linh
	23/01/2007
	Nữ
	
	14,5
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	44
	Nguyễn Thị Thuỳ Liên
	22/01/2007
	Nữ
	
	24,8
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	45
	Trần Thị Quế Lâm
	24/10/2007
	Nữ
	
	24,1
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	46
	Cao Trọng Khôi
	25/09/2007
	Nam
	
	26,65
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	47
	Nguyễn Đức Khiêm
	19/12/2007
	Nam
	
	24,45
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	48
	Trần Duy Khánh
	29/06/2007
	Nam
	
	24,4
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	49
	Cao Thu Hường
	24/09/2007
	Nữ
	
	26,65
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	50
	Cao Thuỳ Dương
	10/10/2007
	Nữ
	
	22,15
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	51
	Vũ Minh Hằng
	15/02/2007
	Nữ
	
	25,65
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	52
	Cao Thảo Nguyên
	14/07/2007
	Nữ
	
	21,35
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	53
	Nguyễn Thuỳ Dương
	31/01/2007
	Nữ
	
	25,15
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	54
	Nguyễn Thị Phương Anh
	18/04/2007
	Nữ
	
	23,55
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	55
	Bùi Thu Thuỷ
	19/04/2007
	Nữ
	
	24,45
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	56
	Cao Minh Chí
	23/12/2007
	Nam
	
	16,8
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	57
	Nguyễn Ngọc Ánh
	04/06/2007
	Nữ
	
	22,6
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	58
	Trần Trường An
	23/11/2007
	Nam
	
	23,15
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	59
	Hoàng Hải Đăng
	11/10/2007
	Nam
	
	19,95
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	60
	Triệu Ánh Dương
	26/05/2007
	Nữ
	
	26,7
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	61
	Trần Thị Thuỳ Dương
	20/08/2007
	Nữ
	
	15,15
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	62
	Triệu Như Quỳnh
	15/03/2007
	Nữ
	
	22
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	63
	Nguyễn Phan Anh
	14/11/2007
	Nam
	
	20,65
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	64
	Nguyễn Mạnh Duy
	04/11/2007
	Nam
	
	23,6
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	65
	Vũ Quỳnh Anh
	28/01/2007
	Nữ
	
	22,3
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	66
	Nguyễn Thị Lan Anh
	18/12/2007
	Nữ
	
	19,85
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	67
	Đàm Đức Anh
	08/05/2007
	Nam
	
	19,35
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	68
	Trần Hải Đăng
	23/08/2007
	Nam
	
	19,75
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	69
	Nguyễn Trung Dũng
	27/07/2007
	Nam
	
	16,75
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	70
	Nguyễn Thành Công
	14/11/2007
	Nam
	
	20,25
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	71
	Thiều Đỗ Diệu Anh
	25/11/2007
	Nữ
	
	21,5
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	72
	Nguyễn Phương Anh
	23/12/2007
	Nữ
	
	15,9
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	73
	Nguyễn Văn Chiến
	31/12/2007
	Nam
	
	19,15
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	74
	Thiều Văn Chương
	08/10/2007
	Nam
	
	23,15
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	75
	Triệu Hải Dương
	11/07/2007
	Nam
	
	22
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	76
	Bùi Tiến Đạt
	13/03/2007
	Nam
	
	23,55
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	77
	Nguyễn Phúc Đạt
	06/08/2007
	Nam
	
	17,95
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	78
	Triệu Minh Hằng
	06/04/2007
	Nữ
	
	28
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	79
	Nguyễn Hoàng
	16/09/2007
	Nam
	
	23,4
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	81
	Nguyễn Thị Thu Hương
	10/06/2007
	Nữ
	
	25,5
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 



                                                       Thắng Lợi, ngày 15  tháng 10  năm 2022.
                                                           Thủ trưởng đơn vị
                                                          (Ký tên và đóng dấu)






















UBND HUYỆN VĂN GIANG
TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI            
THÔNG BÁO
Công khai danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10
 năm học 2023-2024

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Lớp
	Điểm thi
	Trường đk thi
	Trúng tuyển đợt 1
	Trúng tuyển đợt 2
	Học dân lập
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hòa An
	13/05/2008
	Nữ
	
	18,60
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	2
	Nguyễn Xuân An
	18/08/2008
	Nam
	
	15,75
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	3
	Nguyễn Hải Anh
	20/11/2008
	Nữ
	
	21,90
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	4
	Nguyễn Phương Anh
	20/11/2008
	Nữ
	
	20,75
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	5
	Thiều Thị Phương Anh
	02/03/2008
	Nữ
	
	18,65
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	6
	Nguyễn Quỳnh Chi 27/5/2008
	27/05/2008
	Nữ
	
	23,65
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	7
	Nguyễn Quỳnh Chi 5/6/2008
	05/06/2008
	Nữ
	
	24,80
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	8
	Cao Việt Cường
	17/07/2008
	Nam
	
	23,60
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	9
	Nguyễn Quốc Cường
	13/02/2008
	Nam
	
	26,40
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	10
	Nguyễn Văn Cường
	06/09/2008
	Nam
	
	21,05
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	11
	Nguyễn Hải Dương
	04/02/2008
	Nam
	
	22,20
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	12
	Bùi Tiến Đạt
	25/01/2008
	Nam
	
	23,40
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	13
	Lê Trọng Đức
	14/09/2008
	Nam
	
	25,15
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	14
	Cao Ngọc Hà
	18/07/2008
	Nữ
	
	24,35
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	15
	Triệu Hoàng Hải
	14/08/2008
	Nam
	
	20,25
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	16
	Nguyễn Hồng Hạnh
	30/06/2008
	Nữ
	
	24,70
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	17
	Trần Thị Ngọc Hân
	26/08/2008
	Nữ
	
	26,05
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	18
	Bùi Minh Hiếu
	18/06/2008
	Nam
	
	22,85
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	19
	Nguyễn Thị Hiếu
	14/08/2008
	Nữ
	
	20,10
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	20
	Trần Đức Hiếu
	23/09/2008
	Nam
	
	26,60
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	21
	Nguyễn Thị Khánh Hòa
	04/02/2008
	Nữ
	
	19,70
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	22
	Nguyễn Phúc Huân
	29/07/2008
	Nam
	
	23,15
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	23
	Triệu Việt Hưng
	08/02/2008
	Nam
	
	24,75
	THPT Dương Quảng Hàm
	
	
	
	 

	24
	Triệu Minh Quân
	25/7/2008
	Nam
	
	25,85
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	25
	Nguyễn Quang Duy
	17/06/2008
	Nam
	
	24,00
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	26
	Nguyễn Huy Hoàng
	19/10/2008
	Nam
	
	17,95
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	27
	Nguyễn Thị Huệ
	07/12/2008
	Nữ
	
	21,60
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	28
	Bùi Quang Huy
	04/06/2008
	Nam
	
	25,70
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	29
	Nguyễn Quang Huy
	15/09/2008
	Nam
	
	19,25
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	30
	Nguyễn Trọng Huy
	17/05/2008
	Nam
	
	25,25
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	31
	Nguyễn Thị Lan Hương
	16/09/2008
	Nam
	
	24,45
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	32
	Bùi Ngọc Lan
	28/10/2008
	Nữ
	
	22,45
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	33
	Cao Hoàng Lâm
	31/08/2008
	Nam
	
	15,35
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	34
	Cao Văn Lâm
	10/07/2008
	Nam
	
	17,55
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	35
	Đặng Khánh Linh
	24/08/2008
	Nữ
	
	25,70
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	36
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	16/02/2008
	Nữ
	
	21,75
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	37
	Nguyễn Thị Mai Linh
	17/3/2008
	Nữ
	
	20,65
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	

	38
	Nguyễn Thị Phương Linh
	15/06/2008
	Nữ
	
	26,85
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	

	39
	Nguyễn Phúc Lộc
	9/01/2008
	Nam
	
	19,85
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	40
	Nguyễn Dương Ly
	15/04/2008
	Nữ
	
	23,05
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	41
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	22/09/2008
	Nữ
	
	23,55
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	42
	Trần Khánh Ly
	23/10/2008
	Nữ
	
	18,75
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	43
	Cao Thị Mai
	17/9/2008
	Nữ
	
	20,80
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	44
	Vũ Thị Phương Mai
	5/06/2008
	Nữ
	
	23,00
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	45
	Cao Thị Nga
	13/1/2008
	Nữ
	
	24,95
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	46
	Cao Thúy Nga
	20/12/2008
	Nữ
	
	24,10
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	47
	Thiều Thị Ngân
	22/04/2008
	Nữ
	
	24,00
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	48
	Hoàng Trọng Nghĩa
	20/09/2008
	Nam
	
	21,90
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	49
	Nguyễn Trung Nghĩa
	09/10/2008
	Nam
	
	16,05
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	50
	Cao Thảo Nguyên
	02/10/2008
	Nữ
	
	23,30
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	51
	Triệu Văn Tân
	2007
	Nam
	
	20,10
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	52
	Triệu Thị Trà My
	11/08/2008
	Nữ
	
	22,60
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	53
	Triệu Thị Ái Nguyên
	17/09/2008
	Nữ
	
	23,90
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	54
	Thiều Quang Nhật
	05/06/2008
	Nam
	
	21,85
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	55
	Cao Yến Nhi
	18/10/2008
	Nữ
	
	22,15
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	56
	Nguyễn Thị Tuyết Nhi
	15/05/2008
	Nữ
	
	17,25
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	57
	Thiều Thị Quỳnh Nhi
	16/01/2008
	Nữ
	
	20,70
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	58
	Lê Đình Nhường
	05/01/2008
	Nam
	
	21,15
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	59
	Nguyễn Minh Phương
	19/11/2008
	Nam
	
	24,35
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	60
	Nguyễn Trung Song
	16/08/2008
	Nam
	
	24,70
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	61
	Nguyễn Trọng Thái
	15/10/2008
	Nam
	
	24,95
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	62
	Nguyễn Tiến Thành
	15/09/2008
	Nam
	
	22,90
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	63
	Đặng Phương Thảo
	28/03/2008
	Nữ
	
	23,45
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	64
	Nguyễn Phương Thảo
	19/10/2008
	Nữ
	
	23,70
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	65
	Nguyễn Thanh Thảo
	28/12/2008
	Nữ
	
	21,35
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	66
	Nguyễn Thị Thảo
	16/08/2008
	Nữ
	
	20,65
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	67
	Vũ Bảo Thi
	21/08/2008
	Nữ
	
	25,00
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	68
	Nguyễn Thị Hà Thu
	17/06/2008
	Nữ
	
	18,75
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	69
	Trần Thị Thu Thủy
	18/02/2008
	Nữ
	
	20,90
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	70
	Cao Thị Anh Thư
	03/10/2008
	Nữ
	
	15,80
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	71
	Hoàng Quốc Trung
	12/06/2008
	Nam
	
	19,10
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	72
	Thiều Văn Trung
	10/03/2008
	Nam
	
	25,75
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	73
	Bùi Tuấn Tú
	10/05/2008
	Nam
	
	19,35
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	74
	Nguyễn Thanh Tú
	30/01/2008
	Nam
	
	16,45
	THPT Trần Quang Khải
	x
	
	
	 

	75
	Bùi Anh Tuấn
	04/10/2008
	Nam
	
	20,65
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	76
	Nguyễn Thu Vần
	21/01/2008
	Nữ
	
	21,95
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	77
	Nguyễn Hạ Vi
	29/12/2008
	Nữ
	
	21,30
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	78
	Cao Minh Vũ
	01/05/2008
	Nam
	
	22,05
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	79
	Vũ Tường Vy
	16/10/2008
	Nam
	
	20,05
	THPT Dương Quảng Hàm
	x
	
	
	 

	81
	Triệu Quỳnh Trang
	20/04/2008
	Nữ
	
	18,05
	THPT Phù Cừ
	
	x
	
	 

	82
	Cao Văn Phát
	07/01/2008
	Nam
	
	15,6 
	THPT Trần Quang Khải
	
	x
	
	



                                                       Thắng Lợi, ngày 18  tháng 9  năm 2023.
                                                           Thủ trưởng đơn vị
                                                          (Ký tên và đóng dấu)


